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I Viên chức

1 Nguyễn Anh Tuấn 11100067231 93 31 15 15 30 A2 A2 A3 91 X

2 Võ Đắc Thịnh 11100000776 92 31 15 15 30 A1 A2 A4 91 X

3 Nguyễn Hữu Mạnh 11100071850 90 33 15 15 30 A1 A4 A4 2.79 90.2 X
Nhắc nhở tháng 

05/2026

4 Hà Quốc Bảo 31100001649 94 30 15 15 30 A3 A3 A4 90 X

5 Triệu Phú Nguyên 11100096302 93 30 15 15 30 A1 A1 A4 90 X

6 Nguyễn Thành Đức 11100096288 87 28 15 15 25 A4 A3 A4 83 X

7 Nguyễn Minh Thái 11100110124 87 30 15 15 25 A4 A3 A4 85 X

8 Đặng Thái Sơn 11100110117 84 27 15 15 25 A4 B1 A4 82 X

9 Nguyễn Thái Bình 11100109944 95 30 15 15 30 A2 A4 A4 90 X

10 Kiều Trung Tín 11100119659 85 30 15 15 30 A2 A3 A4 90 X

11 Trần Quốc Duy 11100119638 85 30 15 15 30 A3 A2 A4 90 X

12 Hồ Văn Hóa 21000001760 85 30 15 15 30 A1 A2 A4 90 X

13 Nguyễn Thanh Hùng 21100001291 85 30 15 15 25 A4 A3 A4 85 X

14 Phan Anh Tuấn Kiệt 11100082545 92 30 15 15 30 A3 A3 A4 90 X

15 Hoàng Phúc Bảo 31100001684 93 27 15 15 25 A4 A4 A4 82 X

16 Nguyễn Lương Tâm 81000001014 85 28 15 15 30 A4 A4 A4 88 X

17 Trần Thế Sơn 81000000903 95 30 15 15 30 A2 A4 A4 90 X

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐƠN VỊ: ĐỘNG LỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ,

PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Kỳ đánh giá: Quý 2/2026
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18 Trần Văn Đông 90100000730 92 30 15 15 30 A2 A4 A4 90 X

19 Lý Văn Trung 91100000114 90 31 15 15 30 A1 A1 A4 91 X

20 Nguyễn Hoàng Vinh 92 30 15 15 30 A2 A4 A4 90 X

21 Bùi Trọng Tân 92 30 15 15 30 A3 A3 A4 90 X

22 Giang Văn Tiến 83 28 15 15 25 A4 A4 A4 83 X

23 Nguyễn Hữu Lương 87 30 15 15 25 A4 A4 A4 85 X

24 Huỳnh Đình Văn 85 30 15 15 30 A2 A3 A4 90 X

II Hợp đồng theo NĐ 111

a Hợp đồng chuyên môn

b Hợp đồng hỗ trợ phục vụ

TP. Hồ Chí Minh, ngày…. tháng… năm 2026

KT. TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký tên và ghi rõ họ tên)
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